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2.2. Phƣơng pháp nghiên cƣ́u ...................................................................... 27 

2.2.1. Phƣơng pháp phân loại các giống lúa cạn …………………………….. 26 

2.2.2. Phƣơng pháp hóa sinh.............................................................................. 26 

2.2.3. 
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3.2. Đánh giá chất lƣợng hạt……………………….…………………….. 37 
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CHỮ VIẾT TẮT 
ABA   Abscisic Acid 

ATPaza Adenosin triphosphatase (Enzym phân giải ATP giải phóng năng lƣợng) 

ADN   Deoxyribose Nucleic Acid 

AFLP Amplified Fragment Length Polymorphism (Tính đa hình chiều dài 

các phân đoạn đƣợc nhân bản) 

ASTT            Áp suất thẩm thấu 

2,4D  Axit 2,4 – Dichlorphenoxyacetic 

cADN          Complementary ADN (ADN bổ sung đƣợc tổng hợp nhờ enzym 

phiên mã ngƣợc từ ARN thông tin) 

CS  Cộng sự 

CSCHTĐ Chỉ số chịu hạn tƣơng đối 

ĐVHĐ Đơn vị hoạt độ 

ĐVMS           Đơn vị mô sẹo 

EDTA           Ethylene Diamin Tetraaxetic Acid 

HSP    Heat shock protein (Protein sốc nhiệt) 

IRRI  International Rice Research Institute (Viện nghiên cứu lúa quốc tế) 

Kb   Kilobase 

MS   Murashige Skoog (Môi trƣờng theo Murashige và Skoog) 

LEA          Late Embryogenesis Abundant protein (Protein tổng hợp với số  

lƣợng lớn ở giai đoạn cuối của quá trình phát triển phôi) 

PCR  Polymerase Chain Reaction (Phản ứng chuỗi polymerase)  

RAPD Random Amplified Polymorphism ADN (Phân tích ADN đa hình 

đƣợc nhân bản ngẫu nhiên) 

RFLP Restriction Fragment Length Polymorphism (Phân tích chiều dài các 

phân đoạn ADN cắt hạn chế)  

sHSP  Small heat shock protein (Protein sốc nhiệt nhỏ từ 10 - 30 kDa) 


